[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C4 (B.Hằng) 
Tên giáo viên: Lớp C4 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/10 đến 04/11
	Tuần 2
Từ 07/11 đến 11/11
	Tuần 3
Từ 14/11 đến 18/11
	Tuần 4
Từ 21/11 đến 25/11
	Tuần 5
Từ 28/11 đến 02/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình
+ Hỏi và nói được tên các thành viên trong gia đình.
+ Hỏi nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình? 
- Trò chuyện về công việc của chú bộ đội
+ Chú bội đội làm công việc gì?
+ Trang phục của chú bộ đội có màu gì?
*Trẻ khởi động đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, kiễng gót, hạ gót, chạy, sau đó chuyển về đội hình 4 hàng dọc - > 4 hàng ngang
- Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
Trẻ tập thể dục theo nhạc
- Trọng động: - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 
- Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao 
- Bụng: Đứng quya người sang 2 bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối . 
- Bật: Bật tiến về phía trước 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT36) 

	MT36

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Ngày 20/11 là ngày gì?
- Trò chuyện về 1 số nghề phổ biến và 1 số nghề truyền thống mà trẻ biết
- Trò chuyện về gia đinhf, nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh.
- Giáo dục trẻ: biết kính trọng, yêu quý ông bà - bố mẹ, thầy cô, những người lao động vất vả. Biết quý trọng những gì mình đang có
- Ngày 19/11 tổ chức văn nghệ hào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (MT37) 

	MT37

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
Chạy nhanh 15m 

	Vận động
Bật xa 20-25cm 

	Vận động
Bò theo đường dích dắc 

	Vận động
Bò trong đường hẹp 

	Vận động
Lăn bóng và di chuyển theo bóng 

	MT78, MT53, MT45, MT59, MT73, MT39

	
	T3
	Khám phá
Trò chuyện về các thành viên trong gia đình 

	Khám phá
Đồ dùng gia đình 

	Khám phá
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 

	Khám phá
Bố mẹ bé làm nghề gì (MT59) 

	Khám phá
Bé biết nghề gì (MT39) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Xé và dán trang phục chú hề (MT78) 

	Hoạt động tạo hình
Tô mầu đồ dùng gia đình (MT53) 

	Hoạt động tạo hình
Dán hoa tặng cô ngày 20/11 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích (MT73) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục chú bộ đội 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 2 

	Làm quen với toán
Nhận biết, gọi tên hình vuông 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 2 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ ghép đôi 

	Làm quen với toán
Dạy nhận biết sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm, sử dụng đúng từ “nhiều hơn, ít hơn” 

	

	
	T6
	Văn học
Làm nghề như bố 

	Âm nhạc
Dạy hát bài “Đồ dùng bé yêu”
+ Nghe hát: “Bàn tay mẹ”
+ Trò chơi: Ai nhanh nhất 

	Văn học
Thơ: Cô giáo của em (MT45) 

	Âm nhạc
VĐCB: Múa cho mẹ xem ( Xuân Giao)
NH: Bé quét nhà
( Hà Đức Hậu)
TC: Nghe hát tìm đồ vật 

	Văn học
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát 1 số ngôi nhà xung quanh trường
- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả...
*TCVĐ: Lộn cầu vồng, nu na nu nống, gắp cua bỏ rọ, bịt mắt bắt dê, chim sẻ và ô tô
* Chơi tự chọn: Giấy, lá, sỏi, lắp ghép, bóng, vòng, đu quay, cầu trượt...
- Giao lưu với lớp NT D1 (MT43) 

- Quan sát và tìm hiểu 1 số làng nghề truyền thống mà trẻ biết 
- Quan sát 1 số sản phẩm nghề truyền thống 
*TCVĐ: Cáo và thỏ, tìm nhà, mèo đuổi chuột, thỏ tìm chuồng, kéo co
- Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
- Giao lưu vui chơi với lớp MGB C1 (MT80) 

- Quan sát và tìm hiểu về nghề giáo viên
- Quan sát quang cảnh trường ngày 20/11
* TCVĐ: Chi chi chành chành, mèo đuổi chuột, tìm bạn, đu quay, kéo co. 
* Chơi tự chọn: Chơi với lá , phấn, bóng, đu quay, cầu trượt...
-Giao lưu vui chơi với lớp MGB C3 

- Quan sát các đồ dùng đồ chơi ngoài trời co dạng hình tròn, hình vuông 
- Quan sát và tìm hiểu về công việc của chú bộ đội
* TCVĐ: Đu quay, rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, thỏ tìm chuồng, nhảy lò cò.
*Chơi tự chọn: 
- Giao lưu vui chơi với lớp MGB C2 

	MT43, MT80

	Hoạt động chơi góc
	- Góc xây dựng ( Góc trọng tâm): (T1) Xây dựng ngôi nhà của bé; ( T2) Xây dựng làng nghề truyền thống; ( T3) Xây dựng vườn trường của bé; (T4) Xây dựng doanh trại bộ đội
+ Chuẩn bị: Gạch, xốp, hàng rào, cây, hoa, nhà, đồ dùng các nghề truyền thống...
- Góc phân vai: Chuẩn bị: Bánh kẹo, đồ dùng gia đình…làm từ nguyên vật liệu bỏ, Rau, món ăn làm từ sốp, nhựa,quần áo, mũ bác sĩ, tai nghe, sổ khám bệnh….
- Góc tạo hình: Chuẩn bị: giấy A4, bút sáp, màu nước, giấy màu...
+Tô màu tranh các nghề mà trẻ biết, dán hoa tặng cô ngày 20/11, cắt hình các ngôi nhà trên tạp chí...
- Góc truyện: Chuẩn bị: Tranh truyện , rối.. + Xem truyện , tô màu tranh truyện, làm rối que các nhân vật ngộ nghĩnh.
- Góc học tập: 
+ Ghép đôi đồ vật; chơi với các hình học, in số, xếp khuyu,...
- Góc âm nhạc: 
+ Hát và vận động các bài hát theo chủ đề: gia đình, cô giáo em, nghề nghiệp
+ Chuẩn bị: Xắc xô, mũ, đàn, nhạc, dụng cụ âm nhạc… 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo..với sự giúp đỡ của cô. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Nghe kể chuyện: Coo giáo của em
- Trò chuyện về cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói khi quan sát tranh và biểu cảm của các bạn. 

	

	Hoạt động chiều
	- Trẻ học hát bài: Cô giáo của em
- Trẻ cùng cô dọn dẹp lại các góc
- Cô và trẻ cùng nhau chăm sóc cây
- Nêu gương bé ngoan 

- Đọc thơ: Bác cấp dưỡng
- Làm bài tập toán: Nhận biết nhóm số lượng 1,2
- Nhận biết và tránh một số vật dụng nguy hiểm ( bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...) khi được nhác nhở
- LQVT: Trang phục giống nhau (T7)
- Trẻ biểu diễn văn nghệ sinh nhật và ngày 20/11
- Nêu gương bé ngoan (MT15) 

- Cô đọc thơ: Cái bát xinh xinh
- Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giơ sách xem tranh.
- LQVT: Ghép đôi (T 16)
- Ôn lại cách phân loại các đối tượng theo 1 dấu hiệu
- Rèn văn nghệ 20/11
- Nêu gương bé ngoan (MT54) 

- Cho trẻ hát bài: “Màu áo chú bộ đội”
- Cho trẻ chơi theo từng nhóm nhỏ
- LQVT: Nhận biết nhóm có số lượng 1,2. (T 10)
- LQCV: Chữ Ô (T 3)
- Vệ sinh các góc chơi
- Nêu gương bé ngoan 

- Trẻ học hát bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Trẻ kể lại truyện đơn giản với sự giúp đỡ của cô
- Cô và trẻ cùng nhau chăm sóc cây
- LQCV: Chữ Ơ (T4)
- Rèn văn nghệ 20/11
- Nêu gương bé ngoan 

	MT15, MT54

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các thành viên trong gia đình 
	Đồ dùng gia đình 
	Tuần SK ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
	Nghề của bố mẹ 
	Bé muốn làm nghề gì 
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